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   UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành theo Quyết định số:       /QĐ-LTT-ĐT, ngày    tháng     năm 2017 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: Công nghệ ô tô
Mã ngành, nghề: 5510216
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS
Thời gian đào tạo: 03 năm
1. 
3. Nội dung chương trình: 
	Mã
Học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	DLUC411
	Điện kỹ thuật
	3
	45
	43
	
	2

	DLUC412
	Điện tử cơ bản
	3
	45
	43
	
	2

	DLUC414
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	3
	45
	43
	
	2

	DLUC423
	TT Điều hòa không khí
	2
	60
	
	60
	

	DLUC424
	TT Điện ôtô 1
	2
	60
	
	60
	






CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

Tên học phần: ĐIỆN KỸ THUẬT
Mã học phần: DLUC411
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ	;   (Lý thuyết: 43 giờ; kiểm tra : 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
- Vị trí: Được bố trí giảng dạy sau khi học xong các chung và giảng dạy song song với các học phần/ học phần kỹ thuật cơ sở khác.
- Tính chất: Là kỹ thuật cơ sở bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
- Kiến thức: 
+ Hệ thống được kiến thức cơ bản về mạch điện
+ Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện dùng trong phạm vi nghề Công nghệ Ô tô
+ Trình bày được công dụng và phân loại các loại khí cụ điện
+ Vẽ được sơ đồ dấu dây, sơ đồ lắp đặt các mạch điện cơ bản
- Về kỹ năng:
+ Tuân thủ đúng quy định về an toàn khi sử dụng thiết bị điện
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận/ Bài tập
	Kiểm tra*
 

	I
	Đại cương về mạch điện
	10
	10
	
	

	 
	Mạch điện một chiều
	3
	3
	
	

	 
	Các khái niệm cơ bản về dòng điện xoay chiều
	2
	2
	
	

	 
	Các khái niệm cơ bản về dòng điện xoay chiều ba pha
	2
	2
	
	

	 
	Cách đấu dây mạch điện xoay chiều ba pha
	3
	3
	
	

	II
	Máy phát điện
	9
	9
	
	

	 
	Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại máy phát điện
	2
	2
	
	

	 
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy phát điện một chiều
	2
	2
	
	

	 
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy phát điện xoay chiều
	2
	2
	
	

	 
	Sơ đồ lắp đặt máy phát điện trong hệ thống điện
	3
	3
	
	

	III
	Động cơ điện
	9
	8
	
	1

	 
	Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại động cơ điện
	2
	2
	
	

	 
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ điện một chiều
	2
	2
	
	

	 
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều
	2
	2
	
	

	 
	Sơ đồ lắp đặt động cơ điện trong hệ thống điện
	3
	2
	
	1

	IV
	Máy biến áp
	6
	6
	
	

	 
	Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại máy biến áp
	1
	1
	
	

	 
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy biến áp
	2
	2
	
	

	 
	Sơ đồ lắp đặt máy biến áp trong hệ thống điện
	3
	3
	
	

	V
	Khí cụ điều khiển và bảo vệ trong mạch điện
	11
	10
	
	1

	 
	Khí cụ điều khiển mạch điện
	3
	3
	
	

	 
	Khí cụ bảo vệ mạch điện
	2
	2
	
	

	 
	Mạch điện điều khiển máy phát điện
	3
	3
	
	

	 
	Mạch điện điều khiển động cơ điện
	3
	2
	
	1

	 
	Tổng cộng
	45
	43
	
	2



2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:  Đại cương về mạch điện
Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm, nguyên lý sản sinh ra dòng điện một chiều, các đại lượng cơ bản và các định luật cơ bản của mạch điện một chiều
- Trình bày được nguyên lý sản sinh ra sức điện động xoay chiều và các đại lượng cơ bản đăc trưng cho dòng điện xoay chiều
- Trình bày được ý nghĩa của hệ số công suất và các biện pháp nâng cao hệ số công suất

- Trình bày được sơ đồ đấu nối hệ thống điện xoay chiều ba pha kiểu hình sao (Y) và hình tam giác () và các mối quan hệ giữa các đại lượng pha và dây
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về kỹ thuật điện
Nội dung:
1. Mạch điện một chiều							Thời gian: 3 giờ
1.1. Khái niệm và nguyên lý sản sinh ra dòng điện một chiều
1.2. Các định luật và đại lượng đặc trưng của dòng điện một chiều
1.3. Các định luật
1.4. Các đại lượng đặc trưng
1.5. Nhận dạng và tính toán lắp đặt mạch điện một chiều	
2. Các khái niệm cơ bản về dòng điện xoay chiều			Thời gian: 2 giờ
2.1. Khái niệm và nguyên lý sản sinh ra dòng điện xoay chiều
2.2. Các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều
2.3. Biểu diễn các đại lượng xoay chiều bằng đồ thị vectơ
2.4. Ý nghĩa hệ số công suất và cách nâng cao hệ số công suất	
3. Các khái niệm cơ bản về dòng điện xoay chiều ba pha		Thời gian: 2 giờ
3.1. Khái niệm
3.2. Nguyên lý sản sinh ra dòng điện chiều ba pha
4. Cách đấu dây mạch điện xoay chiều ba pha				Thời gian: 3 giờ
4.1. Cách dấu dây theo sơ đồ hình sao
4.2. Cách dấu dây theo sơ đồ hình tam giác
Chương 2:  Máy phát điện
Mục tiêu:
- Nêu được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại máy phát điện
- Mô tả được cấu tạo và trình bày nguyên lý làm việc của các loại máy phát điện
- Mô tả được sơ đồ lắp đặt máy phát trong hệ thống điện
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về máy phát điện.
Nội dung:
1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại máy phát điện			Thời gian: 3 giờ
2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy phát điện một chiều		Thời gian: 2 giờ
3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy phát điện xoay chiều	Thời gian: 2 giờ
4. Sơ đồ lắp đặt máy phát điện trong hệ thống điện			Thời gian: 3 giờ
						
	
Chương 3:  Động cơ điện
Mục tiêu:
- Nêu được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại động cơ điện
- Mô tả được cấu tạo và trình bày nguyên lý làm việc của các loại động cơ điện
- Mô tả được sơ đồ lắp đặt động cơ điện trong hệ thống điện
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về động cơ điện.
Nội dung:
1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại động cơ điện 			Thời gian: 2 giờ
2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ điện một chiều 		Thời gian: 2 giờ
3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều		Thời gian: 2 giờ
3.1 Động cơ điện xoay chiều một pha
3.2 Động cơ điện xoay chiều ba pha
4. Sơ đồ lắp đặt động cơ điện trong hệ thống điện			Thời gian: 3 giờ
Chương 4:  Máy biến áp
Mục tiêu:
- Nêu được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại máy biến áp
- Mô tả được cấu tạo và trình bày nguyên lý làm việc của các loại máy biến áp
- Mô tả được sơ đồ lắp đặt máy biến áp trong hệ thống điện
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về máy biến áp.
Nội dung:
1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại máy biến áp			Thời gian: 1 giờ
2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy biến áp			Thời gian: 2 giờ
3. Sơ đồ lắp đặt máy biến áp trong hệ thống điện			Thời gian: 3 giờ

Chương 5:  Khí cụ điều khiển và bảo vệ trong mạch điện
Mục tiêu:
- Nêu được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại các khí cụ điều khiển và bảo vệ mạch điện
- Trình bày được công dụng và đặc tính kỹ thuật của những khí cụ điều khiển và bảo vệ trong mạch điện trong lĩnh vực Công nghệ Ô tô
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về khí cụ điện.
Nội dung:
1. Khí cụ điều khiển mạch điện						Thời gian: 3 giờ
1.1. Cầu dao: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc
1.2. Áptômát: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc
1.3. Công tắc điện: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc
1.4. Nút ấn: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc
1.5. Bộ khống chế: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc
1.6. Công tắc tơ: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc	
2. Khí cụ bảo vệ  mạch điện 						Thời gian: 2 giờ
2.1. Cầu chì
2.2. Rơ-le
2.3 Hộp đấu dây
3. Mạch điện điều khiển máy phát điện					Thời gian: 3 giờ
4. Mạch điện điều khiển động cơ điện					Thời gian: 3 giờ				
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
1. Trang thiết bị máy móc:
+ Máy chiếu, máy vi tính
+ Sa bàn điện
+ Bộ dụng cụ nghề điện công nghiệp
+ Máy biến áp các loại
+ Máy phát điện các loại
+ Động cơ điện các loại
1. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ Dây dẫn điện có bọc cách điện d = 1÷1,6mm
+ Công tắc các loại
+ Cầu dao một pha và ba pha
+ Cầu dao đảo chiều một và ba pha
+ Các loại rơ le
+ Cầu chì các loại
+ Áptômát
+ Khởi động từ.
1. Các điều kiện khác:
+ Phòng học bộ môn Điện kỹ thuật đủ điều kiện thực hành.
V.   NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung: 
- Về kiến thức: 
+ Hệ thống được kiến thức cơ bản về mạch điện
+ Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện dùng trong phạm vi nghề Công nghệ Ô tô
+ Trình bày được công dụng và phân loại các loại khí cụ điện
· Các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.
- Về kỹ năng: 
+ Vẽ được sơ đồ dấu dây, sơ đồ lắp đặt các mạch điện cơ bản trong phạm vi nghề ô tô.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.
2. Phương pháp:
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm trong quá trình thực hiện các bài học có trong học phần về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:
	Học phần có tính logic nên khi giảng dạy người giáo viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của học phần.
1. Phạm vi áp dụng học phần:
Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:
- Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết
- Học phần không đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học Học sinh cần có bài tập về nhà để vận dụng kiến thức vào thực tiễn
- Chú ý rèn luyện kỹ năng đọc bản vẽ và sơ đồ mạch điện
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Nội dung trọng tâm: 
+ Hệ thống kiến thức cơ bản về mạch điện
+ Yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện dùng trong phạm vi nghề Công nghệ Ô tô
+ Công dụng và phân loại các loại khí cụ điện
+ Sơ đồ dấu dây, sơ đồ lắp đặt các mạch điện cơ bản trong phạm vi nghề ô tô.
4. Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình học phần Điện Kỹ thuật do Tổng cục dạy nghề ban hành
- Lê Thành Bắc - Giáo trình kỹ thuật điện - NXB KH&KT-2010
- Đặng Văn Đào - Giáo trình Điện Kỹ thuật – NXB GD-2002
- Hồ Xuân Thanh, Phạm Xuân Hổ - Giáo trình Khí cụ điện, NXB ĐHQG TPHCM - 2003.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):




CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

Tên học phần:  ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
Mã học phần: DLUC412
Thời gian thực hiện học phần:  45 giờ	;	(Lý thuyết: 43 giờ; kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học chung và giảng dạy song song với các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
+ Nêu được đặc điểm cơ bản của vật liệu bán dẫn
+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử cơ bản
+ Trình bày được sơ đồ và nguyên lý làm việc của các mạch điện tử cơ bản
+ Tra cứu sổ tay và lựa chọn được linh kiện điện tử thay thế phù hợp
+ Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý làm việc mạch điều chỉnh điện áp máy phát và mạch điều khiển đánh lửa điện tử
+ Tuân thủ đúng quy định về an toàn khi sử dụng thiết bị điện tử
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)

	I
	Khái niệm cơ bản về vật liệu và linh kiện điện tử
	20
	20
	
	00

	
	Vật liệu bán dẫn
	2
	2
	
	

	
	Linh kiện điện cơ bản
	4
	4
	
	

	
	Đi ốt
	3
	3
	
	

	
	Transistor
	7
	7
	
	0

	
	Bộ vi xử lý
	4
	4
	
	

	II
	Các mạch điện tử cơ bản
	15
	14
	
	01

	
	Mạch chỉnh lưu
	5
	5
	
	

	
	Mạch khuyếch đại
	5
	5
	
	

	
	Mạch điều khiển
	5
	4
	
	1

	III
	Các mạch điện tử cơ bản trong ô tô
	10
	09
	
	01

	
	Mạch chỉnh lưu cầu ba pha
	2
	2
	
	

	
	Mạch điều chỉnh điện áp máy phát điện
	4
	4
	
	

	
	Mạch điều khiển đánh lửa điện tử
	4
	3
	
	1

	
	Tổng cộng
	45
	43
	
	02



2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1:  Khái niệm cơ bản về vật liệu và linh kiện điện tử
Mục tiêu:
- Nêu được đặc điểm cơ bản của vật liệu bán dẫn
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử cơ bản
- Tra cứu sổ tay và lựa chọn được linh kiện điện tử thay thế phù hợp
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về vật liệu và linh kiện điện tử.
Nội dung:
1. Vật liệu bán dẫn	 							Thời gian: 2 giờ
2. Linh kiện điện cơ bản 							Thời gian: 4 giờ
2.1. Điện trở: Cấu tạo, ký hiệu, quy ước và cách đọc 
2.2. Tụ điện: Cấu tạo, ký hiệu, quy ước và cách đọc
2.3. Cuộn điện cảm: Cấu tạo, ký hiệu, quy ước và cách đọc
3. Đi ốt									Thời gian: 3 giờ
3.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đi ốt
3.2. Các loại đi ốt
4. Transistor 									Thời gian: 7 giờ
4.1. Cấu tạo nguyên lý hoạt động của transitor lưỡng cực
4.2. Các loại transitor
5. Bộ vi xử lý 								Thời gian: 4giờ

Chương 2:  Các mạch điện tử cơ bản
Mục tiêu:
- Trình bày đúng sơ đồ và nguyên lý hoạt động của các loại mạch chỉnh lưu, khuyếch đại và mạch điều khiển
- Vẽ được các mạch chỉnh lưu máy phát, mạch khuyếch đại tín hiệu và mạch điều khiển cơ bản trên ô tô
- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận.
Nội dung:
1. Mạch chỉnh lưu								Thời gian: 5 giờ
1.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch chỉnh lưu dòng điện xoay chiều
1.2. Các loại mạch chỉnh lưu dòng điện xoay chiều
2. Mạch khuyếch đại							Thời gian: 5 giờ
2.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch khuyếch đại
2.2. Các loại mạch khuyếch đại
3. Mạch điều khiển								Thời gian: 5 giờ
3.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển điện tử 
3.2. Các loại mạch điều khiển							

Chương 3:  Các mạch điện tử cơ bản trong ô tô
Mục tiêu:
- Giải thích được các mạch điện tử cơ bản trên ô tô
- Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý làm việc mạch chỉnh lưu, mạch điều chỉnh điện áp máy phát và mạch điều khiển đánh lửa điện tử
- Tuân thủ các quy định, quy phạm về kỹ thuật điện tử.
Nội dung:
1. Mạch chỉnh lưu cầu ba pha 						Thời gian: 2 giờ
2. Mạch điều khiển điện áp máy phát điện				Thời gian: 4 giờ
1.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động 
1.2 Các loại mạch điều chỉnh điện áp máy phát điện
3. Mạch điều khiển đánh lửa điện tử					Thời gian: 4 giờ
3.1. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động 
3.2 Các loại mạch điều khiển đánh lửa điện tử

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Vật liệu: 
+ Các vật liệu và linh kiện điện, điện tử.
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
+ Máy chiếu
+ Linh kiện điện tử các loại
+ Sa bàn mạch điện tử thông dụng
+ Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện tử.
- Học liệu: 
	+ Tài liệu hướng dẫn môn học môn học Điện tử cơ bản
	+ Giáo trình môn học Điện tử cơ bản do Tổng cục dạy nghề ban hành
	+ Giáo trình Kỹ thuật Điện tử, NXB GD - 2003
	+ Giáo trình Linh kiện bán dẫn, NXB ĐHQG TPHCM - 2006
	+ Phiếu kiểm tra.
- Nguồn lực khác: 
	+ Các tài liệu tham khảo khác
	+ Phòng học bộ môn Điện tử cơ bản đủ điều kiện thực hành.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 
- Về kiến thức: 
+ Nêu được đặc điểm cơ bản của vật liệu bán dẫn
+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử cơ bản
+ Trình bày được sơ đồ và nguyên lý làm việc của các mạch điện tử cơ bản
+ Vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý làm việc mạch điều chỉnh điện áp máy phát và mạch điều khiển đánh lửa điện tử.
+ Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử và các mạch điện tử cơ bản sử dụng trên ô tô
+ Các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%
- Về kỹ năng: 
	+ Nhận dạng được các linh kiện điện tử và tra được các thông số kỹ thuật cần thiết trong sổ tay linh kiện điện tử
- Về thái độ: 
	+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
	Môn học có tính logic nên khi giảng dạy người giáo viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của môn học.
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết
- Môn học không đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học sinh viên cần có kỹ năng nhận dạng các chi tiết, bộ phận và trang thiết bị liên quan
- Chú ý rèn luyện kỹ năng đọc bản vẽ và sơ đồ mạch điện tử
- Phần thực hành của môn học được thực hiện ở dạng các bài tập về nhà
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Nội dung trọng tâm: 
+ Đặc điểm cơ bản của vật liệu bán dẫn
+ Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử cơ bản
+ Sơ đồ và nguyên lý làm việc của các mạch điện tử cơ bản
+ Tra cứu sổ tay linh kiện điện tử 
+ Sơ đồ và trình bày nguyên lý làm việc mạch điều chỉnh điện áp máy phát và mạch điều khiển đánh lửa điện tử.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình môn học Điện tử cơ bản do Tổng cục dạy nghề ban hành
- Giáo trình Kỹ thuật Điện tử, NXB GD - 2003
- Giáo trình Linh kiện bán dẫn, NXB ĐHQG TPHCM - 2006.


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

Tên học phần: HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ Ô TÔ
Mã học phần: DLUC414
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ ;   (Lý thuyết: 43 giờ ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
- Vị trí: Học phần được bố trí dạy sau các học phần/ học phần kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất: Học phần chuyên môn nghề tự chọn.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 
· Kiến thức: 
 Trình bày được nguyên lý làm việc cơ bản của mạch điện trên ôtô, trình bày được nguyên lý làm việc các mạch điện tử cơ bản trên ôtô như mạch Hệ thống đánh lửa, mạch Tiết chế trên máy phát …Các kiến thức trên là cơ sở cho các học phần chuyên ngành về điện ôtô sau này như: Hệ thống điện – điện tử ôtô, Thực tập điện ôtô 1, Thực tập điện ôtô 2.
- Về kỹ năng: 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận/ Bài tập
	Kiểm tra* 

	1. 
	Ký hiệu điện cơ bản trong sơ đồ mạch điện
	5
	5
	
	0

	2. 
	Mạch điện một chiều
	5
	5
	
	0

	3. 
	Diode
	5
	5
	
	0

	4. 
	Transistor hai mối nối (Transistor BJT)
	10
	10
	
	0

	5. 
	Op-amp
	10
	10
	
	0

	6. 
	Sơ đồ điện trên ôtô
	10
	8
	
	2

	
	Cộng: 
	45
	43
	
	2





2. Nội dung chi tiết: 
1. Ký hiệu điện cơ bản trong sơ đồ mạch điện (thời gian: 5 giờ)
1.1. Các ký hiệu điện quy ước cơ bản trong mạch điện.
1.2. Các ký hiệu khác trong sơ đồ điện ôtô. 
2.  Mạch điện một chiều (thời gian: 5 giờ)
2.1. Khái niệm cơ bản về mạch điện 
2.2. Các thành phần cơ bản của mạch điện 
2.2.1. Điện áp
2.2.2. Dòng điện
2.2.3. Điện trở 
2.2.4. Công suất 
2.3. Mối quan hệ giữa các thành phần cơ bản của mạch điện
2.3.1. Quan hệ giữa điện áp và dòng điện
2.3.2. Quan hệ giữa dòng điện và điện trở 
2.3.3. Quan hệ giữa điện áp và dòng điện và điện trở - định luật Ôm
2.4. Các cách đấu mạch điện cơ bản 
2.4.1. Mạch điện đấu nối tiếp
2.4.2. Mạch điện đấu song song 
2.5. Đồng hồ VOM, phương pháp dùng đồng hồ VOM để đo các thông số cơ bản của mạch điện
2.5.1. Đo điện trở
2.5.2. Đo dòng điện
2.5.3. Đo điện áp 
2.6. Độ sụt áp – phương pháp đo kiểm độ sụt áp để chẩn đoán hư hỏng trong ngành ôtô  
2.6.1. Khái niệm về độ sụt áp 
2.6.2. Đo kiểm độ sụt áp khi mạch bình thường 
2.6.3. Đo kiểm độ sụt áp khi mạch hở 
2.6.4. Đo kiểm độ sụt áp khi bị ngắn mạch 
2.6.5. Đo kiểm độ sụt áp khi tổng trở của toàn mạch tăng 
3.  Diode (thời gian: 5 giờ)
3.1. Giới thiệu về chất bán dẫn
3.2. Đặc điểm, ký hiệu diode
3.2.1. Đặc điểm
3.2.2. Ký hiệu 
3.3. Cấu tạo, phân loại diode
3.3.1. Cấu tạo
3.3.2. Phân loại 
3.4. Nguyên lý hoạt động của diode
3.4.1. Phân cực thuận
3.4.2. Phân cực nghịch 
3.5. Giới thiệu các loại diode thông dụng khác 
3.6. Khảo sát các mạch điện cơ bản sử dụng diode
1. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
3.6.1. Mạch chỉnh lưu sử dụng diode thường 
3.6.2. Mạch ổn áp sử dụng diode zenner
3.7. Phân tích các mạch điện ứng dụng diode tiêu biểu trên ôtô 
1. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
3.7.1. Mạch hệ thống đánh lửa trên ôtô
3.7.2. Mạch ổn định điện áp (tiết chế) trên ôtô
3.7.3. Mạch đèn chớp tắt của hệ thống tín hiệu trên ôtô 
4. Transistor hai mối nối (Transistor BJT) (thời gian: 10 giờ)
4.1. Đặc điểm, ký hiệu transistor hai mối nối
4.2. Cấu tạo, phân loại transistor  hai mối nối
4.3. Các trạng thái làm việc của transistor  hai mối nối 
4.3.1. Trạng thái ngắt 
4.3.2. Trạng thái khuếch đại 
4.3.3. Trạng thái bão hòa 
4.4. Phân tích các mạch điện ứng dụng transistor  hai mối nối tiêu biểu trên ôtô 
1. 
0. 
0. 
0. 
0. 
4.4.1. Mạch hệ thống đánh lửa trên ôtô
4.4.2. Mạch ổn định điện áp (tiết chế) trên ôtô
4.4.3. Mạch đèn chớp tắt của hệ thống tín hiệu trên ôtô 
4.4.4. Mạch điều khiển hệ thống gạt nước trên ôtô
4.4.5. Mạch tự động sáng đèn khi trời tối sử dụng trên ôtô 
5. Op-amp (thời gian: 10 giờ)
5.1. Đặc điểm, ký hiệu Op-amp
5.1.1. Đặc điểm 
5.1.2. Ký hiệu 
5.2. Cấu tạo, phân loại Op-amp
5.2.1. Cấu tạo
5.2.2. Phân loại 
5.3. Nguyên lý hoạt động của OP – AMP
5.4. Phân tích các mạch điện ứng dụng op-amp tiêu biểu trên ôtô 
5.4.1. Mạch điện bảo vệ khởi động dùng trên ôtô
5.4.2. Mạch điện tự động sáng đèn khi trời tối sử dụng op-amp trên ôtô 
6. Sơ đồ điện trên ôtô (thời gian: 10 giờ)
6.1. Chức năng của sơ đồ điện trên ôtô 
6.2. Cách đọc sơ đồ điện trên ôtô 
6.3. Đọc sơ đồ một số mạch tiêu biểu 
6.3.1. Mạch điện hệ thống chiếu sáng 
6.3.2. Mạch điện hệ thống tín hiệu 
6.3.3. Mạch điện hệ thống gạt và phun nước
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
1. Trang thiết bị máy móc:
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
	+ Mô hình cắt bổ, mô hình tháo lắp hộp số tự động
	+ Bộ đồ nghề sửa chữa ô tô
	+ Thiết bị kiểm tra, chẩn đoán chuyên dùng
	+ Máy chiếu, máy vi tính
1. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Vật liệu: 
+ Dây dẫn
+ Giẻ sạch, phấn.
+ Các đệm kín và roăng bìa.
+ Các chi tiết sai hỏng cần thay thế.
- Học liệu:
 + Tranh vẽ sơ đồ cấu tạo hộp số tự động
 + Các Tài liệu hướng dẫn bài học
 + Phiếu kiểm tra
1. Các điều kiện khác:
+ Thực hành tại cơ sở sửa chữa ô tô có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ sửa chữa, đo kiểm hiện đại.
V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung :
- Về Kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận của giáo viên và tập thể giáo viên đạt các yêu cầu sau: 
+ Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hộp số tự động
+ Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của hộp số tự động
- Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp thao tác trên máy, qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm qua sự nhận xét, tự đánh giá của Học sinh, và của hội đồng giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 
+ Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận của hộp số tự động
+ Sử dụng đúng các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh an toàn và hợp lý.
+ Qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Được đánh giá trong quá trình học tập qua nhận xét của giáo viên, tự đánh giá của Học sinh và tập thể giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian. 
+ Qua sự quan sát trực tiếp trong quá trình học tập và sinh hoạt của học sinh.

2. Phương pháp :
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong HỌC PHẦN về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:
1. Phạm vi áp dụng học phần: 
HỌC PHẦN đào tạo bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động được sử dụng để giảng dạy cho đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần: 
- Mỗi bài học trong HỌC PHẦN sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành.
- Học sinh cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: Kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết của của hộp số tự động đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
4. Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình HỌC PHẦN
- Giáo trình Hệ thống truyền lực ô tô - NXB Giao thông vận tải năm 2003.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có )


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

Tên học phần: THỰC TẬP ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Mã học phần: DLUC423
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; 	(Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 60giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN: 
	- Vị trí: Học phần được bố trí dạy sau các học phần kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất: Học phần chuyên môn nghề tự chọn.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 
- Kiến thức: 
+ Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô;
+ Trình bày được sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô;
+ Nêu được các hiện tượng và giải thích được nguyên nhân các sai hỏng thông thường;
+ Trình bày được phương pháp kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa sai hỏng của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô;
+ Lựa chọn được các thiết bị, dụng cụ và thực hiện được công việc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí trên ô tô;
- Về kỹ năng:
+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô;
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra 

	1
	Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
	15
	
	15
	 

	2
	Kỹ thuật tháo – lắp hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
	15
	
	15
	

	3
	Kỹ thuật kiểm tra và chẩn đoán hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
	15
	
	15
	

	4
	Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
	15
	
	15
	

	
	Cộng: 
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
Thời gian: 15 giờ 
Mục tiêu: 
- Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
- Giải thích được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
Nội dung: 							
1. Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 
- Nhiệm vụ
- Yêu cầu
2. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
- Sơ đồ cấu tạo
- Nguyên lý hoạt động
3. Cấu tạo của các bộ phận trong hệ thống điều hòa
- Máy nén
- Thiết bị trao đổi nhiệt
- Van tiết lưu
- Các bộ phận khác
Bài 2: Kỹ thuật tháo – lắp hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
Thời gian: 15 giờ 
Mục tiêu: 
- Phát biểu được quy trình tháo lắp và yêu cầu kỹ thuật khi tháo - lắp
- Lựa chọn và sử dụng đúng dụng cụ và thiết bị tháo - lắp
- Thực hiện tháo lắp hệ thống điều hòa không khí trên ô tô đúng quy trình
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
Nội dung:
1. Quy trình tháo và lắp hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
- Quy trình tháo
- Quy trình lắp
2. Thực hành tháo hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
3. Thực hành lắp hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
Bài 3: Kỹ thuật kiểm tra và chẩn đoán hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
Thời gian: 15 giờ 
Mục tiêu: 
- Phát biểu được hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp kiểm tra và chẩn đoán sai hỏng hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 
- Sử dụng thiết bị kiểm tra và chẩn đoán sai hỏng hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
Nội dung: 						
1. Đặc điểm sai hỏng và nguyên nhân: 
- Đặc điểm sai hỏng
- Nguyên nhân
2. Dụng cụ và thiết bị kiểm tra
- Dụng cụ kiểm tra
- Thiết bị kiểm tra
3. Thực hành kiểm tra, chẩn đoán 
- Kiểm tra
- Chẩn đoán.
Bài 4: Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
Thời gian: 15 giờ 
Mục tiêu: 
- Phát biểu được trình tự và yêu cầu kỹ thuật quy trình bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
- Thực hành bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên.
Nội dung: 						
1. Bảo dưỡng 
- Quy trình bảo dưỡng
- Bảo dưỡng thường xuyên
- Bảo dưỡng định kỳ 
2. Sửa chữa: 
- Quy trình sửa chữa
- Chọn lắp và thay thế các bộ phận và chi tiết
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
1.	Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
2.	Trang thiêt bị, máy móc:
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
+ Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô
+ Bộ đồng hồ kiểm tra áp suất
+ Mô hình cắt bổ hệ thống điều hòa, các cụm chi tiết phục vụ tháo lắp
+ Khay đựng
+ Máy chiếu, máy vi tính
+ Phòng học, xưởng thực hành đầy đủ thiết bị kiểm tra và sửa chữa
3.	Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Vật liệu: 
+ Giẻ sạch
+ Giấy nhám, roăng đệm
+ Môi chất lạnh
+ Các linh kiện hay sai hỏng cần thay thế
- Học liệu: 
+ Tài liệu hướng dẩn môđun kiểm tra, bảo dưỡng bơm hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
+ Ảnh, CD ROM về hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 
+ Phiếu kiểm tra.
4.	Các điều kiện khác:
- Nguồn lực khác: 
+ Gara sửa chữa ô tô có đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị hiện đại để học viên thực tập nâng cao tay nghề kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ: 
1. Nội dung: 
- Kiến thức: 
Qua sự đánh giá của giáo viên và tập thể giáo viên bằng các bài kiểm tra viết và trắc nghiệm điền khuyết: 
+ Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng các bộ phận của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 
- Kỹ năng: 
Qua sản phẩm tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh, qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật và qua sự nhận xét, tự đánh giá của học viên và của giáo viên đạt các yêu cầu: 
+ Nhận dạng được các bộ phận, kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 
+ Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa
+ Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Qua sự đánh giá trực tiếp trong quá trình học tập của học viên, đạt các yêu cầu: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian
2. Phương pháp: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong học phầnvề kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
1. Phạm vi áp dụng học phần: 
Học phần đào tạo “Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô” được sử dụng để giảng dạy cho cho trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần: 
- Mỗi bài học trong học phần sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành
- Học sinh cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào học phầnchi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.



3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: Kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các sai hỏng bộ phận, chi tiết của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Giáo trình học phần Sửa chữa và bảo dưỡng bơm hệ thống điều hòa không khí trên ô tô do Tổng cục dạy nghề ban hành
- Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa ô tô và máy nổ - NXB GD – 2002
5.  Ghi chú và giải thích (nếu có):


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

Tên học phần: THỰC TẬP ĐIỆN ÔTÔ 1
Mã học phần: DLUC424
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ	;    (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành: 60 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
- Vị trí: Học phần  được bố trí dạy sau khi học xong các học phần kỹ thuật cơ sở và được giảng dạy song song với các học phần chuyên môn nghề.
- Tính chất: Học phần chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
- Kiến thức: 
Sau khi hoàn tất học phần Học sinh có khả năng: Hiểu được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và thực hiện tốt công việc sửa chữa các bộ phận thuộc điện 1 ôtô.
- Về kỹ năng:
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Nhận định chung các hệ thống điện ôtô 
	4
	
	4
	

	2
	Hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng ắc – quy  
	4
	
	4
	

	3
	Kiểm tra máy phát điện xoay chiều 
	4
	
	4
	

	4
	Kiểm tra tiết chế loại rung 
	4
	
	4
	

	5
	Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế loại rung 
	4
	
	4
	

	6
	Kiểm tra tiết chế bán dẫn 
	4
	
	4
	

	7
	Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế bán dẫn 
	4
	
	4
	

	8
	Kiểm tra tiết chế vi mạch 
	4
	
	4
	

	9
	Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế vi mạch 
	4
	
	4
	

	10
	Kiểm tra máy khởi động điện 
	4
	
	4
	

	11
	Thực hiện mạch điện hệ thống khởi động 
	4
	
	4
	

	12
	Kiểm tra hệ thống chiếu sáng 
	4
	
	4
	

	13
	Thực hiện mạch điện hệ thống chiếu sáng 
	4
	
	4
	

	14
	Kiểm tra hệ thống tín hiệu 
	4
	
	4
	

	15
	Thực hiện mạch điện hệ thống tín hiệu 
	4
	
	4
	

	 
	Cộng: 
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Nhận định chung các hệ thống điện ôtô	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát, nhận dạng tổng quát các hệ thống.
· Khảo sát, nhận dạng các hệ thống riêng biệt.
Bài 2: Hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng ắc – quy 	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát.
· Kiểm tra và bảo dưỡng bình ắc – quy.
· Nạp điện và các cách đấu nạp điện ắc – quy (đấu nối tiếp, song song).
Bài 3: Kiểm tra máy phát điện xoay chiều	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát
· Tháo rã máy phát điện xoay chiều
· Kiểm tra các chi tiết
· Chẩn đoán hư hỏng máy phát điện xoay chiều
Bài 4: Kiểm tra tiết chế loại rung	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát tiết chế loại rung
· Xác định các chân ra của tiết chế loại rung
· Tìm hiểu nguyên lý làm việc của tiết chế loại rung
· Kiểm tra tiết chế loại rung
Bài 5: Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế loại rung	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát tiết chế loại rung, khảo sát sa bàn hệ thống nạp
· Vẽ sơ đồ hệ thống nạp sử dụng tiết chế loại rung
· Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế loại rung và cho vận hành 

Bài 6: Kiểm tra tiết chế bán dẫn	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát tiết chế bán dẫn
· Xác định các chân ra của tiết chế bán dẫn 
· Tìm hiểu nguyên lý làm việc của tiết chế bán dẫn 
· Kiểm tra tiết chế bán dẫn
Bài 7: Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế bán dẫn	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát tiết chế bán dẫn, khảo sát sa bàn hệ thống nạp
· Vẽ sơ đồ hệ thống nạp sử dụng tiết chế bán dẫn
· Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế bán dẫn và cho vận hành 
Bài 8: Kiểm tra tiết chế vi mạch	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát tiết chế vi mạch
· Xác định các chân ra của tiết chế vi mạch
· Tìm hiểu nguyên lý làm việc của tiết chế vi mạch
· Kiểm tra tiết chế vi mạch
Bài 9: Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế vi mạch	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát tiết chế vi mạch, khảo sát sa bàn hệ thống nạp
· Vẽ sơ đồ hệ thống nạp sử dụng tiết chế vi mạch
· Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế vi mạch và cho vận hành 
Bài 10: Kiểm tra máy khởi động điện	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát máy khởi động
· Tháo ráp máy khởi động
· Khảo sát máy khởi động
· Kiểm tra máy khởi động
Bài 11: Thực hiện mạch điện hệ thống khởi động	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát hệ thống khởi động 
· Vẽ sơ đồ hệ thống khởi động
· Thực hiện và vận hành mạch khởi động
Bài 12: Kiểm tra hệ thống chiếu sáng	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát hệ thống chiếu sáng.
· Kiểm tra hệ thống chiếu sáng.

Bài 13: Thực hiện mạch điện hệ thống chiếu sáng	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát, xác định chân ra và kiểm tra các bộ phận rời của hệ thống chiếu sáng 
· Vẽ sơ đồ, thực hiện mạch điện và cho vận hành hệ thống chiếu sáng
Bài 14: Kiểm tra hệ thống tín hiệu	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát hệ thống tín hiệu
· Kiểm tra hệ thống tín hiệu
Bài 15: Thực hiện mạch điện hệ thống tín hiệu	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát, xác định chân ra và kiểm tra các bộ phận rời của hệ thống tín hiệu trên sa bàn ôtô
· Vẽ sơ đồ, thực hiện mạch điện hệ thống đèn rẽ trên sa bàn ôtô
· Vẽ sơ đồ, thực hiện mạch điện hệ thống đèn báo nguy (Hazard) trên sa bàn
· Vẽ sơ đồ, thực hiện mạch điện hệ thống còi
· Vẽ sơ đồ, thực hiện mạch điện hệ thống đèn thắng 
· Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống và cho vận hành toàn hệ thống
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:
1.	Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
2.	Trang thiết bị, máy móc:
· Máy chiếu, máy vi tính
· Sa bàn các hệ thống điện trên ô tô
· Các cụm chi tiết phục vụ kiểm tra, tháo lắp
· Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô
· Thiết bị kiểm tra, chẩn đoán sai hỏng hệ thống điện
· Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ Dung dịch làm sạch
· Giẻ sạch, giấy nhám
· Vật tư thay thế
· Sơ đồ cấu tạo của các bộ phận trang thiết bị điện ô tô
· Ảnh, CD ROM của hệ thống khởi động và bộ máy chiếu
· Các bản vẽ, tranh vẽ của các bộ phận của hệ thống khởi động
· Các trang tài liệu hướng dẫn về cấu tạo và nguyên lý làm việc
· Phiếu kiểm tra.
4.	Các điều kiện khác:
- Thực tập tại các cơ sở sửa chữa ô tô có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa và đo kiểm hiện đại.
V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
1. Nội dung 
- Kiến thức: 
· Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và cấu tạo, nguyên lý làm việc các bộ phận cơ bản trong các hệ thống trang bị điện trên ô tô
· Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của các bộ phận cơ bản trong hệ thống điện ô tô.
- Kỹ năng: 
· Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa
· Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa
· Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian.
2. Phương pháp 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong HỌC PHẦN về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN
1. Phạm vi áp dụng học phần: 
- Học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần
- Mỗi bài học trong học phần được hướng dẫn lý thuyết và rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành
- Học sinh cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 
· Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc các bộ phận cơ bản trong các hệ thống điện trênô tô
· Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp kiểm tra sửa chữa
· Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
4. Tài liệu tham khảo:
- Khoa Động lực Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình Thực tập điện ôtô 1, năm 2012.
· Toyota training team 1,2- 1997 
· Toyota Motor Corporation. Training manual. 1995 
· Toyota Motor Corporation. Toyota Repair Manual. 1998
· TS Đỗ Văn Dũng, Giáo trình Hệ thống điện động cơ, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2006.
· TS Đỗ Văn Dũng, Giáo trình Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ôtô, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2006.
· Lê Thanh Phúc. Giáo trình Thực tập điện ôtô 1. Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2008.
· ThS Nguyễn Văn Thình. Giáo trình Thực tập trang bị điện ôtô 1. Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2004.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
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